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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  ĐỌC VIẾT TIẾNG TRUNG SƠ CẤP 2 

Mã học phần:  232_71CHIN30143 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71CHIN30143_01, 02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO  

  

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Lý giải chính xác 

ngữ nghĩa của 

các từ ngữ vào 

việc đọc hiểu 

đúng theo chủ đề 

đã học 

Trắc 

nghiệm 

25% 

 
11-15, 1 

PLO2/PI 

2.1 

CLO 2 

Vận dụng chính 

xác các điểm ngữ 

pháp để vận dụng 

phù hợp trong 

đọc hiểu và viết 

đoạn văn 

Trắc 

nghiệm 
25% 

6,7,8,9,10, 

16-25 
3 

PLO2/PI 

2.1 

CLO 3 

Tổng hợp những 

kiến thức đã học 

vào việc đọc hiểu 

các đoạn văn có 

độ dài từ ngắn 

đến trung bình 

 

Trắc 

nghiệm 
25% 1,2,3,4,5 1 

PLO8/PI 

8.1 

CLO 4 

Sử dụng thành 

thạo các cấu trúc 

ngữ pháp đã học 

Tự luận 25% 26 5 
PLO8/PI 

8.1 
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vào việc viết câu 

hoặc đoạn văn 

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  (25 câu x 0.2 điểm/câu = 5 điểm) 

 

1. Sắp xếp thứ tự của các câu :   

A 我看上了一双很漂亮的鞋，还打折 

B 昨天我和同学去逛商店 

C 可是没有我穿的号了 

A. BAC 

B. ACB 

C. CBA 

D. BCA 

ANSWER: A 

 

2. Sắp xếp thứ tự của các câu :   

A 你还可以在网上买沙发、买冰箱 

B 你可以在网上买书、买鞋、买水果 

C 现在上网几乎什么都能得到 

A. CBA 

B. ACB 

C. CAB 

D. BCA 

ANSWER: A 

 

3. Sắp xếp thứ tự của các câu :   

A 每个城市的人喜欢的味道不一样 

B 成都人吃辣的 

C 但是上海人不吃辣的 

A. ABC 

B. ACB 

C. CAB 

D. BCA 

ANSWER: A 

 

4. Sắp xếp thứ tự của các câu :   

A 就不去外边玩儿 

B 只要手中有本书 

C 小时候我很爱看书 

A. CBA 

B. ABC 

C. CAB 
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D. BCA 

ANSWER: A 

 

5. Sắp xếp thứ tự của các câu :   

A 大家一边唱歌，一边跳舞 

B 今天的晚会很热闹 

C 还做了几个小游戏 

A. BAC 

B. ABC 

C. CAB 

D. BCA 

ANSWER: A 

 

6. Chọn vị trí chính xác trong câu của từ trong dấu ngoặc đơn: 

你 A 怎么 B 买 C 这么多东西 D？（了） 
A. C 

B. B 

C. A 

D. D 

ANSWER: A 

 

7. Chọn vị trí chính xác trong câu của từ trong dấu ngoặc đơn: 

他 A 足球 B 得 C 很好 D。（踢） 

A. B 

B. A 

C. C 

D. D 

ANSWER: A 

 

8. Chọn vị trí chính xác trong câu của từ trong dấu ngoặc đơn: 

这件有点儿 A 长，有没有 B 短 C 的 D？（一点儿） 

A. C 

B. B 

C. D 

D. A 

ANSWER: A 

 

9. Chọn vị trí chính xác trong câu của từ trong dấu ngoặc đơn: 

你 A 是 B 要大的 C 要小的 D？（还是） 

A. C 

B. B 

C. A 

D. D 

ANSWER: A 

 

10. Chọn vị trí chính xác trong câu của từ trong dấu ngoặc đơn: 
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我 A 下 B 课 C 就去 D 超市买东西。（了） 

A. B 

B. C 

C. A 

D. D 

ANSWER: A 

 

11. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : 

昨天你们_______都没去打羽毛球？ 

A. 怎么 

B. 这么 

C. 什么 

D. 那么 

ANSWER: A 

 

12. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : 

    我先坐了一个小时公共汽车，_______坐了一会儿地铁才到小张家。 

A. 又 

B. 在 

C. 再 

D. 想 

ANSWER: A 

 

13. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : 

    听说她_______琴弹得非常好。 

A. 钢 

B. 刚 

C. 纲 

D. 岗 

ANSWER: A 

 

14. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : 

    我们_______觉得汉字很有意思。 

A. 都 

B. 对 

C. 给 

D. 往 

ANSWER: A 

 

15. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : 

    你怎么_______玩电脑游戏？ 

A. 一直 



BM-003 

Trang 5 / 8 

B. 只能 

C. 只是 

D. 只有 

ANSWER: A 

 

16. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

自己 / 他 / 黄色 / 适合 / 的 / 觉得  /   衣服  / 穿 

A. 他觉得自己适合穿黄色的衣服。 

B. 他觉得自己适合黄色穿的衣服。 

C. 他觉得适合自己穿黄色的衣服。 

D. 他自己觉得穿适合黄色的衣服。 

ANSWER: A 

 

17. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

一点儿 / 不累 / 她 / 的 / 时候 / 爬山 /  都 

A. 爬山的时候她一点儿都不累。 

B. 爬山的时候她都不累一点儿。 

C. 爬山她一点儿的时候都不累。 

D. 她爬山一点儿的时候都不累。 

ANSWER: A 

 

18. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

了 / 好习惯 / 的 / 爸爸 / 早起 / 每天 / 养成 

A. 爸爸养成了每天早起的好习惯。 

B. 爸爸养成每天早起了的好习惯。 

C. 每天爸爸养成了早起的好习惯。 

D. 爸爸养成了早起每天的好习惯。 

ANSWER: A 

 

19. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

这 / 商店 / 顾客 / 很 / 购物 / 家 / 在 / 方便 

A. 顾客在这家商店购物很方便。 

B. 顾客购物在这家商店很方便。 

C. 顾客方便在这家商店很购物。 

D. 购物顾客在这家商店很方便。 

ANSWER: A 

 

20. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

打算 / 吃 / 饭 / 了 / 我 / 就 / 购物 /  去 

A. 我打算吃了饭就去购物。 

B. 我打算去购物就吃饭了。 

C. 我打算吃饭了就去购物。 

D. 我吃了饭打算就去购物。 

ANSWER: A 
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21. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

的 / 有时候 / 很多 / 买 / 打算买 / 东西 / 我  / 没 

A. 我有时候买很多没打算买的东西。 

B. 有时候我买很多东西没打算买的。 

C. 我有时候买很多东西的没打算买。 

D. 有时候我打算买很多东西的没买。 

ANSWER: A 

 

22. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

两个小时 / 他们 / 唱 / 了 / 房间里 / 歌 / 在 

A. 他们在房间里唱了两个小时歌。 

B. 在房间里他们唱歌了两个小时。 

C. 他们在房间里唱歌了两个小时。 

D. 在房间里他们两个小时唱歌了。 

ANSWER: A 

 

23. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

就 / 从小 / 对 / 他 / 感兴趣 / 很 / 京剧 

A.他从小就对京剧很感兴趣。 

B. 从小他就很感兴趣对京剧。 

C. 他从小就很感兴趣对京剧。 

D. 他很感兴趣对京剧就从小。 

ANSWER: A 

 

24. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

非常 / 的 / 得 / 篮球 / 打 / 好 / 女儿  / 打 / 他 

A. 他的女儿打篮球打得非常好。 

B. 女儿他的打篮球打得非常好。 

C. 他的女儿篮球打得打非常好。 

D. 他的女儿打篮球得打非常好。 

ANSWER: A 

 

25. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh : 

八点 / 开始 / 课 / 上 / 今天 / 汉语  

A.今天八点开始上汉语课。 

B. 今天八点开始上课汉语。 

C. 八点今天开始上汉语课。 

D. 八点今天开始上课汉语。 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 
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Viết một đoạn vắn ngắn bằng chữ Hán (tối thiểu 100 chữ) theo chủ đề cho sẵn với các yêu 

cầu sau: 

Chủ đề: 介绍一次你看病的经历。 

Trong đoạn văn phải sử dụng các từ sau: 请假 / 检查 / 经常 / 给 / 需要 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 25 ANSWER: A 0.2  

II. Tự luận 5.0  

Viết văn 早上我觉得全身没有力气，

很难受。我给老师打电话请假以

后，我朋友就陪我去医院看病

了。 

在医院，我告诉医生，我头

疼、咳嗽，但是体温很正常，不

发烧，肚子也不疼。医生给我检

查以后说，我的病不严重，是普

通的感冒，不需要打针。医生给

我开了一些药，告诉我回家以后

多休息，多喝热水，少喝咖啡。

以后我要经常锻炼身体。 

我休息了两天后就康复了。 

5.0 

 

 Thang điểm chấm đoạn văn: 

1/ Nội dung viết đúng chủ đề:1đ 

2/ Sử dụng 5 từ cho sẵn:  1đ 

3/ Đoạn văn có đủ 3 phần: mở bài - 

thân bài - kết luận: 1đ 

4/ Nội dung bài viết hay: 1đ 

5/ Đoạn văn tối thiểu 100 chữ:1đ 
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* Điểm trừ:  

- Sai chính tả, 1 chữ trừ: 0.1đ 

- Sai kết cấu câu, 1 câu trừ: 0.2đ 

- Không sử dụng từ cho sẵn, mỗi 

chữ trừ: 0.2đ 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn   Giảng viên ra đề 

 

Mai Thu Hoài                                                                   Lê Hoàng Ngọc Vy 

 

 


